
PHỤ LỤC 01
KINH PHÍ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ SƠN TÂY HẠ NHIỆM KỲ 2025-2030

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng 9 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

TT Nội dung ĐVT Số
lượng

Thời
gian

(ngày)
Mức chi Thành tiền

(đồng) Ghi chú

Đại hội đại biểu Mặt trận xã; Thời gian: 01
ngày; Đại điểm: UBND xã Sơn Tây Hạ 192.050.000

1 Băng rôn chào mừng Đại hội Tấm 12 1.200.000 14.400.000

2 Thuê âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh
tiết 25.000.000

3 Quay phim, tư liệu, chụp ảnh đại hội 5.000.000

4 Hỗ trợ đội văn nghệ (thuê đồ, tập luyện) Tiết mục 4 3.000.000 12.000.000

5 Chi đảm bảo an ninh trật tự Người 5 300.000 1.500.000

6
In ấn tài liệu dự thảo văn kiện và các tài
lệu phục vụ lấy ý kiến và xin chủ trương
trước đại hội

Tập 140 30.000 4.200.000  NQ 46/2017 của
HĐND tỉnh

7 Thẻ Đại biểu Cái 150 30.000 4.500.000

8 In giấy mời (in màu) Tờ 150 15.000 2.250.000

9 Bảng tên Đại biểu mời, biển đoàn chủ
tịch, đoàn thư ký, .... Cái 50 250.000 12.500.000

10 Tài liệu đại hội Tập 140 30.000 4.200.000  NQ 46/2017 của
HĐND tỉnh

11 Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách
mời không hưởng lương Đại biểu 100 1,5 150.000 22.500.000 TT 40/2017/TT-

BTC

12 Hỗ trợ xăng xe cho đại biểu không hưởng
lương (50.000 đ/người) Đại biểu 100 50.000 5.000.000

13 Chi giải khát giữa giờ (mức chi
50.000đ/buổi) Đại biểu 140 1,5 100.000 21.000.000 TT 12/2025/TT-

BTC

14 Quà cho đại biểu không tái cử Đại biểu 51 1.000.000 51.000.000

15 Hoa phục vụ đại hội 7.000.000
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PHỤ LỤC 02

KINH PHÍ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ SƠN TÂY HẠ NHIỆM KỲ 2025-2030
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng 9 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

TT Nội dung ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền

(đồng) Ghi chú

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã; Thời gian:
01 ngày; Đại điểm: UBND xã Sơn Tây Hạ 89.100.000

1 Thuê âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết 10.000.000

2 Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền Tấm 10 700.000 7.000.000

3 Photo tài liệu phục vụ đại hội Tập 120 30.000 3.600.000  NQ 46/2017
của HĐND tỉnh

4 In giấy mời Bộ 120 30.000 3.600.000

5 Phù hiệu Thẻ 120 20.000 2.400.000

6 Bảng tên Đại biểu mời, biển đoàn chủ tịch, đoàn
thư ký, .... Cái 20 250.000 5.000.000

7 Nước uống đại biểu (100.000đ/người/ngày) Người 120 100.000 12.000.000 TT 12/2025/TT-
BTC

8 Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời
không hưởng lương (150.000đ/người/ngày) Người 80 150.000 12.000.000 TT 40/2017/TT-

BTC

9 Hỗ trợ xăng xe cho đại biểu không hưởng lương
(50.000 đ/người) Đại biểu 80 50.000 4.000.000

10 Quà cho đại biểu không tái cử Người 14 1.000.000 14.000.000

11 Chi đảm bảo an ninh trật tự Người 5 300.000 1.500.000

12 Bồi dưỡng tập luyện Văn nghệ Tiết mục 3 3.000.000 9.000.000

13 Hoa phục vụ đại hội 5.000.000
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PHỤ LỤC 03

KINH PHÍ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN XÃ SƠN TÂY HẠ, NHIỆM KỲ 2025-2030

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng 9 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

TT  NỘI DUNG: ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền (đồng) Ghi chú

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên xã; Thời gian:
01 ngày; Đại điểm: UBND xã Sơn Tây Hạ 95.250.000

1 Thuê âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết 10.000.000

2 Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền cái 10 700.000 7.000.000

3 In giấy mời Bộ 150 15.000 2.250.000

4 Phô tô tài liệu phục vụ đại hội Bộ 150 30.000 4.500.000  NQ 46/2017 của
HĐND tỉnh

5 Cà vạt cho đại biểu Cái 150 50.000 7.500.000

6 Thẻ Đại biểu Cái 150 30.000 4.500.000

7 Bảng tên Đại biểu mời, biển đoàn chủ tịch, đoàn
thư ký, .... Cái 20 250.000 5.000.000

8 Hoa phục vụ đại hội 5.000.000

9 Nước uống đại biểu (100.000đ/người/ngày) Người 150 100.000 15.000.000 TT 12/2025/TT-
BTC

10 Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời
không hưởng lương (150.000đ/người/ngày) Người 90 150.000 13.500.000 TT 40/2017/TT-

BTC

11 Hỗ trợ xăng xe cho đại biểu không hưởng lương
(50.000 đ/người) Đại biểu 90 50.000 4.500.000

12 Bồi dưỡng tập luyện Văn nghệ Tiết mục 3 3.000.000 9.000.000

13 Chi đảm bảo an ninh trật tự Người 5 300.000 1.500.000

14 Quà cho đại biểu không tái cử người 6 1.000.000 6.000.000
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PHỤ LỤC 04
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẠI HỘI HỘI LHPN XÃ SƠN TÂY HẠ, NHIỆM KỲ 2025 -2030

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng 9 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

TT  NỘI DUNG: ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền (đồng) Ghi chú

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã; Thời gian:
01 ngày; Đại điểm: UBND xã Sơn Tây Hạ 90.500.000

1 Thuê âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết 10.000.000

2 Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền cái 10 700.000 7.000.000

3 In giấy mời Bộ 120 15.000 1.800.000

4 Photo tài liệu phục vụ đại hội Bộ 120 30.000 3.600.000  NQ 46/2017
của HĐND tỉnh

5 Phù hiệu thẻ Đại biểu Cái 120 30.000 3.600.000

6 Bảng tên Đại biểu mời, biển đoàn chủ tịch,
đoàn thư ký, .... Cái 20 250.000 5.000.000

7 Nước uống đại biểu (100.000đ/người/ngày) Người 120 100.000 12.000.000 TT 12/2025/TT-
BTC

8 Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời
không hưởng lương (150.000đ/người/ngày) Người 90 150.000 13.500.000 TT 40/2017/TT-

BTC

9 Hỗ trợ xăng xe cho đại biểu không hưởng
lương (50.000 đ/người) Đại biểu 90 50.000 4.500.000

10 Bồi dưỡng tập luyện Văn nghệ Tiết mục 3 3.000.000 9.000.000

11 Chi đảm bảo an ninh trật tự Người 5 300.000 1.500.000

12 Quà cho đại biểu không tái cử người 14 1.000.000 14.000.000
13 Hoa chúc mừng Đại hội 5.000.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 05
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ SƠN TÂY HẠ, NHIỆM KỲ 2025 - 2030 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng 9 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

TT  NỘI DUNG ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Đại hội đại biểu Hội CCB xã; Thời gian: 01
ngày; Đại điểm: UBND xã Sơn Tây Hạ 82.500.000

1 Thuê âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết 10.000.000

2 Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền cái 10 700.000 7.000.000

3 In giấy mời Bộ 120 15.000 1.800.000

4 Phô tô tài liệu phục vụ đại hội Bộ 120 30.000 3.600.000  NQ 46/2017 của
HĐND tỉnh

5 Thẻ Đại biểu Cái 120 30.000 3.600.000

6 Bảng tên Đại biểu mời, biển đoàn chủ tịch,
đoàn thư ký, .... Cái 20 250.000 5.000.000

7 Nước uống đại biểu (100.000đ/người/ngày) Người 120 100.000 12.000.000 TT 12/2025/TT-
BTC

8 Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời
không hưởng lương (150.000đ/người/ngày) Người 90 150.000 13.500.000 TT 40/2017/TT-

BTC

9 Hỗ trợ xăng xe cho đại biểu không hưởng
lương (50.000 đ/người) Đại biểu 90 50.000 4.500.000

10 Chi đảm bảo an ninh trật tự Người 5 300.000 1.500.000

11 Bồi dưỡng tập luyện Văn nghệ Tiết mục 3 3.000.000 9.000.000

12 Quà cho đại biểu không tái cử Người 6 1.000.000 6.000.000

13 Hoa phục vụ đại hội 5.000.000
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